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ABSTRACT 
Effects of seed harvesting techniques and management on seed production of Stylo CIAT 184 and Stylo 

PLUS In Duc Trong - Lam Dong  

One study with two separate experiments was cundertaken in Duc trong, Lam dong to examine the effect of seed 
harvesting techniques and management on seed production of Stylo CIAT 184 and Stylo PLUS. In the first 
experiment, three seed harvesting techniques including: use of a nylon sheet, tree shaking and whole tree cutting 
were used. In the second experiment, three management regimes including: no green biomass harvesting before 
seed collection, one cutting before seed collection and two cutting before seed collcetion were tested.  The 
design for both experiments was a completed split design.  
It was revealed that tree shaking at a three days intervals was the best technique for seed harvesting and that one 
cutting before seed collection was the best alternative management regime for the highest seed production of 
Stylo CIAT 184 and Stylo PLUS. 

Keywords: Stylo, seed, harvesting, managements. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chăn nuôi gia súc dựa trên cơ sở trồng cỏ thâm canh đã được phát triển nhiều nơi trên thế 
giới, việc sản xuất và cung cấp các giống cỏ phục vụ chăn nuôi được coi như một ngành sản 
xuất hàng hóa đang được nhiều nước thực hiện để đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất 
khẩu. Thái Lan từ nhiều năm nay đã sản xuất các giống cỏ đã như Paspalum, Ruzi, Ghinê, 
Stylo và Leucaena đã được xuất khẩu sang các nước xung quanh khu vực (Sajtipanon và cs, 
1995). Hiện nay, sản xuất hạt giống cỏ đã được phát triển bởi những người nông dân tại 
Malaysia (Aminah và cs, 1996), Ấn Độ (Turton and Baumann, 1996; Krishnan, 1996). Trung 
Quốc (Guodao và cs, 1998), Philipines (Valenzuela, 1989) và Indonesia (Nitis và cs, 1996). 

Hiện nay các giống cỏ Stylo được trồng thu cắt cho gia súc ở Ấn Độ và được khuyến cáo 
trồng trên đất tận dụng, là một giống được chọn trồng xen trên đất khô hạn (Ramesh và cs, 
1997). Tại Bolivia, người nông dân sản xuất hạt giống cỏ theo cơ chế hàng hóa do một tổ 
chức đứng ra thực hiện (Sauma và cs, 1994) và thông qua đó người nông dân cũng đóng vai 
trò trong quá trình phát triển trồng cỏ phục vụ chăn nuôi (Ferguson and Sauma, 1993). 
Các giống cỏ họ đậu chất lượng cao cũng đã được đưa vào nghiên cứu tuyển chọn trong những 
năm gần đây như tại đồng bằng Nam bộ và vùng Đắk Lắk, Ba Vì, Lâm Đồng, Miền Trung. Một 
số giống cỏ họ đậu như Stylosanthes COOK đã cho năng suất 12,5 tấn VCK/ha/năm. Giống 
Stylosanthes guianensis FM05-2 và Stylosanthes guianensis CIAT 184 có khả năng cho năng suất 
VCK 11,4 đến 12,2 tấn/ha/năm (Trương Tấn Khanh, 1999; Lê Hà Châu, 1999). 

Phần lớn các nghiên cứu đều tập trung vào khía cạnh tăng năng suất chất xanh. Rất ít nghiên 
cứu tập trung cho việc làm thế nào để thu được năng suất hạt tối đa khi đặc điểm ra hoa kết 
hạt và hạt chín của các giống cỏ Stylo rất khác biệt với các giống đậu đỗ khác. Đặc biệt là việc 
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sản xuất hạt có bị ảnh hưởng khi thu cắt chất xanh hay không? Để trả lời các câu hỏi trên 
chúng tôi bố trí 2 thí nghiệm với tiêu đề: Ảnh hưởng của phương pháp thu hạt và quản lý 
đồng cỏ thu hạt đến năng suất và chất lượng hạt giống cỏ S. CIAT 184 và S. Plus tại Đức 
Trọng, Lâm Đồng. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu 
Gồm 2 giống cỏ họ đậu Stylosanthes guianensis CIAT 184    :      (S. CIAT 184) 
                                  và Stylosanthes guianensis PLUS           :      (S. Plus) 

Nội dung nghiên cứu 
Ứng dụng công nghệ thu hoạch hạt giống  
Phương pháp quản lý đồng cỏ thu hạt giống của 2 giống S.CIAT184 và S.Plus  

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu phương pháp thu hoạch hạt giống.  
Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp phân lô chính và lô phụ với 3 công thức được lặp 
lại 3 lần trên nền phân bón cho thí nghiệm là: 20 tấn phân hữu cơ, phân ure 50kg, supe lân 
500kg, kali clorua 250kg cho 1 ha. Các công thức thí nghiệm như sau: 

Công thức 1: Thu hoạch hạt bằng cách trải ny lông trên luống ô thí nghiệm. Khi hạt chín tách 
khỏi bông rơi xuống nylong, dùng chổi quét lấy hạt. Cứ 5 ngày quét lấy hạt một lần, thời gian 
bắt đầu thu hoạch khi 2/3 thảm cỏ ra hoa rộ  
Công thức 2: Thu hoạch hạt bằng cách rung cây lấy hạt chín. Cứ 3 ngày rung cây lấy hạt một 
lần, thời gian bắt đầu thu hoạch khi 2/3 thảm cỏ ra hoa rộ  
Công thức 3: Thu hoạch hạt bằng cách cắt toàn bộ cây trong ô thí nghiệm (để lại gốc cao 
25cm) vào tuần đầu tháng 1. Cỏ thu hạt được ủ 3 ngày sau đó đập lấy hạt. 
Stylo được trồng bằng hạt: 4kg/ha, hạt được gieo theo hàng cách hàng 50cm, mỗi ô thí 
nghiệm có diện tích 100m2, giữa các ô thí nghiệm được ngăn bằng đường phân lô rộng 1m để 
tránh sự thấm nước phân mỗi khi trời mưa. Toàn bộ hạt giống thu được phơi khô khi đạt độ 
ẩm 12% đem cân xác định khối lượng ngàn hạt, năng suất hạt giống. 

Thí nghiệm 2: Phương pháp thích hợp trong quản lý đồng cỏ thu hoạch hạt giống Stylo 
CIAT 184 và giống Stylo.Plus  
Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp phân lô chính và lô phụ với 3 lần lặp lại. Thí 
nghiệm có 3 công thức sau: 

Công thức 1:  không thu chất xanh chỉ để thu hạt giống 
Công thức 2:  thu chất xanh 1 lứa sau đó để thu hạt giống. 
Công thức 3:  thu chất xanh 2 lứa sau đó để thu hạt giống. 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm tương tự như thí nghiệm 1. Hạt giống được gieo trong cùng một thời 
điểm (tháng 4/2007) trên nền phân bón cho thí nghiệm là 20 tấn phân hữu cơ, 50 kg Ure, 
500kg supe lân, 250 kg kali clorua cho 1ha. Thu hoạch hạt bằng cách cắt toàn bộ cây (để gốc 
cao 25cm) ủ 3 ngày, tách lấy hạt, phơi khô xác định năng suất. 

Thời gian thu hoạch : Năm 1/2008 và đầu tháng 1/2009. 
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Xử lý số liệu  
Sử dụng hàm tuyến tính tổng quát (GLM) trong chương trình MINITAB Version 13. 
Phương trình toán học mô tả cho: 

Thí nghiệm 1 như sau: 
Yij = µij + Gi + PPj + (G*PP)ij  + εij 

Thí nghiệm 2 như sau: 
Yij = µij + Gi + QLj + (G*QL)ij  + εij 

Trong đó:  Yij: Là các chỉ tiêu theo dõi ; µj: Số trung bình mẫu; G: Ảnh hưởng của giống  
    PP/QLj: Ảnh hưởng của các phương pháp và quản lý tác động  
   (G*PP/QL)ij : Ảnh hưởng tương tác giữa Giống và các phương pháp, quản lý 
   ε: Sai số của số bình quân;   ij:  là các giá trị quan sát  

Khi kết quả các chỉ tiêu theo dõi chỉ ra có sự khác nhau có ý nghĩa sai khác ở mức (P=0,05) 
và có tương tác. Phương pháp so sánh cặp (Pairwide Comparision) được sử dụng để phân tích 
sự khác nhau giữa các số trung bình trong mỗi nhân tố tác động. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Phương pháp thu hạt 
Thu hoạch hạt theo phương pháp truyền thống là thu cắt 1 lần vào giai đoạn đầu tháng 1. Ưu 
điểm của phương pháp này là giảm được công lao động cho việc thu hoạch hạt giống nhưng 
nhược điểm là hạt giống thu hoạch không chín đều cho nên tỷ lệ hạt chắc không cao do đó 
dẫn đến năng suất hạt thường rất thấp. Do đặc tính vừa ra hoa, hạt chín ở các đầu chùm hoa 
đẩy ra khỏi bông rơi xuống đất, quá trình này xảy ra trong thời gian dài. Từ đặc điểm này đặt 
ra yêu cầu phương pháp thu hạt giống đạt năng suất và hiệu quả kinh tế chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu thu hạt theo 3 phương pháp (PP) (trải ny lông trên mặt luống (PP1), rung bông lấy 
hạt chín (PP2) và cắt cả cây (PP3) thu hạt kết quả được trình ở Bảng 1 và Biểu đồ 1. 

Bảng 1. Năng suất và chi phí hạt cỏ theo các phương pháp thu hoạch khác nhau 

Đức Trọng 
S. CIAT 184 S. Plus 

 
Chỉ tiêu 

PP1 PP2 PP3 PP1 PP2 PP3 

 
SEM 

NS hạt chắc, kg/ha 255,0 253,0 153,0 210,0 181,8 126,1 2,76 
P1000 hạt (gram) 
 2,996 2,991 2,970 2,989 2,988 2,959 2,99 

Giá chi phí cho 1 kg 
hạt, đồng 188.208 135.534 177.061 228.782 188.579 214.734 - 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra cho thấy: trong các phương pháp thu hạt giống thì phương pháp 
trải ny lông (PP1) cho năng suất hạt giống cao nhất ở cả 2 giống cỏ, giống S. CIAT 184 là 
254,9 kg/ha cao hơn (PP3) từ 66,7 đến 70,4%. Giống S. Plus cũng cho năng suất hạt cao nhất 
tại đạt 210 kg/ha và cao hơn 44,2 đến 65,4 % so với (PP3).  

Phương pháp rung bông lấy hạt chín (3 ngày/lần) cho năng suất hạt 253 kg/ha đối với giống S. 
CIAT 184 và đối với giống S. Plus cho năng suất hạt 181,8 kg/ha, cao hơn 44 đến 65% so với 
phương pháp thu cắt toàn bộ (PP3) (Biểu đồ 1). 
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Không có sự sai khác có ý nghĩa về trọng lượng 1000 hạt giữa các phương pháp thu hạt khác 
nhau (P>0.05) 

Bảng 1 cũng cho thấy giá thành chi phí cho 1kg hạt thu hoạch theo phương pháp rung bông 
(PP 2) là thấp nhất 135.534 đ (S. CIAT 184) và 188.579 đ (S.Plus). 

Phương pháp quản lý đồng cỏ thu hạt 
Trong sản xuất hạt giống việc quản lý chế độ thu cắt chất xanh hoặc không thu cắt chất xanh 
có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất hạt giống cũng như chi phí sản xuất. 

Bảng 2. Năng suất và P1000 hạt theo các phương pháp quản lý đồng cỏ thu hạt 

Đức Trọng 
Stylo. CIAT 184 Stylo. Plus 

 
Chỉ tiêu 

QL 1 QL 2 QL 3 QL 1 QL 2 QL 3 

 
SEM 

NS hạt chắc, kg/ha 210,69 218,15 153,10 200,07 215,49 147,90 3,66 
P1000 hạt (gram) 2,969 2,972 2,960 2,966 2,969 2,959 0,81 

Trọng lượng 1000 hạt của các phương pháp quản lý sai khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P>0.05). 

Bảng 2 cho thấy, năng suất hạt giống ở (QL2) cho năng suất hạt cao nhất là 218,15 kg/ha và 
215,49 kg/ha tại Đức Trọng đối với giống S. CIAT 184 và S. Plus. Như vậy kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi phù hợp với một số kết quả đã được khuyến cáo của  Mannetje and Jones 
(1992) là giống cỏ Stylosanthes Guianensis cv. có phản ứng ánh sáng ngày ngắn, giống đòi 
hỏi độ chiếu sáng hàng ngày dưới 12h và tốt nhất là 10 giờ/ngày Thời vụ trồng giống cỏ này 
sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm ngặt đến khả năng sinh trưởng và thời gian phân hoá mầm hoa, ra 
hoa đầu, hình thành hạt, hạt chín và độ cao của cây. Theo khuyến cáo của Thái Lan DLD 
(2002) là thời gian gieo trồng giống Stylo CIAT 184 tốt nhất là khoảng đầu tháng 5 đến cuối 
tháng 7, nếu trồng sau thời vụ này năng suất hạt sẽ giảm rất nhiều. 
Kiyothong và cs (2002 - 2005) đã chỉ ra trong nghiên cứu của mình rằng: thời vụ gieo trồng 
để thu hoặc hạt giống tốt nhất là vào tuần thứ 3 - 4 của tháng 6 cho đến tuần thứ 4 của tháng 7 
sẽ thuận lợi cho cây cỏ phát triển tối ưu và đạt được độ cao cây, phát triển cành, nhánh tối ưu 
tạo tiền đề cho sự phân hoá mầm hoa vào giai đoạn vẫn còn giữ lại trong đất lượng nước mưa 
đáng kể để cung cấp cho quá trình phân hoá mầm hoa, hình thành hạt và đến giai đoạn hạt 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tăng năng suất hạt giống khi thu hoạch bằng các 
phương pháp khác nhau 
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chín là lúc độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ thấp và đặc biệt đó là giai đoạn mùa khô. Do vậy, 
cho nên khi gieo hạt vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 sau đó thu cắt 1lứa chất xanh vào tháng 6 
rồi để cây phát triển thu hạt đã phù hợp với nhận định này. 

Bảng 3. Năng suất chất xanh thu được ở các phương pháp khác nhau (tấn/ha) 

Đức Trọng Giống QL 1 QL 2 QL 3 
S. CIAT 184 0 19,3 40,7 
S. Plus 0 17,6 41,3 

Ngoài sản phẩm chính là hạt còn thu được một lượng chất xanh 19,3 đến 40,7 tấn/ha đối với 
S. CIAT 184 và từ 17,6 đến 41,3 tấn/ha cho giống S. Plus tại vùng nghiên cứu (Bảng 3). Kết 
quả này mở ra cho các cơ sở sản xuất kết hợp chăn nuôi có thể gieo trồng để thu hoạch 1 lứa 
chất xanh sau đó để lại thu hạt giống. Do vậy, trồng cỏ Stylo theo hướng quản lý thu cắt 1 lứa 
chất xanh sau đó để lại thu hạt giống vừa có thể thu được lượng chất xanh đáng kể và hạt với 
năng suất khá cao. 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
Kết luận 
Nên thu hoạch hạt bằng phương pháp rung bông lấy hạt chín cho năng suất hạt cao hơn và giá 
chi phí thấp hơn phương pháp trải nylong thu quét và ít rủi ro bị mất hạt khi thời tiết không 
thuận lợi. 
Trồng cỏ stylo theo hướng quản lý thu cắt 1 lứa chất xanh sau đó để lại thu hạt giống vừa có 
thể thu được lượng chất xanh đáng kể và hạt với năng suất khá cao. 

Đề nghị 
Đưa vào quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống các giống cỏ Stylo tại Việt Nam. 
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